
   ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

BẢNG ĐIỂM CHÍNH THỨC
Học kỳ 1 Năm học 2023 - 2024

Số tín chỉ: 3 Môn học: Quản lý chiến lược trong thời đại
số Lớp: 1 MSMH:075154

Tỉ lệ đánh giá:100% Nhóm lớp: QKD2023 & HTQ2023 Khóa: 2023 Ngày nộp điểm (tại Phòng
SĐH): ......................

Thang điểm đánh giá:10 CBGD: PGS.TS Phạm Quốc Trung MSCB:002610

Ngày thi: 03/12/2023 Phòng thi:305B4 Tiết thi: 15:00

STT Mã học viên Họ Tên
Điểm thành phần Điểm tổng kết

Ghi chú
20% 30% 50% Số Chữ

1 2270581 Hoàng Ngọc Quế Anh 6 7.5 7.5 7.2 Bảy phẩy hai

2 2270768 Vũ Lê Diễm Anh 8 9 8 8.3 Tám phẩy ba

3 1910058 Bùi Bảo Châu 10 9 8.5 9 Chín

4 2270582 Đinh Nguyễn Thùy Dung 10 7.5 8 8.3 Tám phẩy ba

5 2270653 Đặng Lê Châu Đoan 10 8 8.5 8.7 Tám phẩy bảy

6 2391010 Nguyễn Việt Đức 10 8 8 8.4 Tám phẩy bốn

7 2370047 Hà Trần Minh Khoa 10 8 8.5 8.7 Tám phẩy bảy

8 2270654 Trần Minh Khoa 6 8 7.5 7.4 Bảy phẩy bốn

9 2270656 Đào Quang Minh 10 8 7.5 8.2 Tám phẩy hai

10 1911629 Lý Thái Mỹ 10 8 8 8.4 Tám phẩy bốn

11 2370100 Nguyễn Trịnh Hoàng Oanh 4 8 0.0 3.2 Ba phẩy hai

12 2370374 Phạm Thị Yến Oanh 10 8 8 8.4 Tám phẩy bốn

13 2270105 Trần Nguyễn Khánh Quỳnh 10 8 7 7.9 Bảy phẩy chín

14 2370249 Phạm Thị Thúy 10 8 8 8.4 Tám phẩy bốn

15 1910602 Phạm Nguyệt Tiên 10 8 8.5 8.7 Tám phẩy bảy

16 2270510 Phạm Bá Trắc 4 7.5 7.5 6.8 Sáu phẩy tám

17 2391018 Nguyễn Minh Trí 6 0.0 0.0 1.2 Một phẩy hai

18 2270732 Nguyễn Ngô Minh Trực 10 7.5 7.5 8 Tám

19 1912318 Nguyễn Hữu Trung 8 8 9 8.5 Tám phẩy năm

20 1910680 Trịnh Cát Tường 8 9 8.5 8.6 Tám phẩy sáu

Ghi chú: + Điểm 13: Vắng thi không lý do

+ Điểm 14: Hoãn thi (Vắng thi có lý do)

+ Điểm 20: Rút môn học

Ngày in bảng điểm:27/12/2023
Hạn chót nộp điểm:17/12/2023

CBGD: PGS.TS Phạm Quốc Trung

(Chữ ký)

Trưởng Khoa/BM

(Ký và ghi rõ họ tên)


